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I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẤT CẬP TỔNG QUAN:

1. Bối cảnh ban hành văn bản:

1.1. Vấn đề bất cập cần phải giải quyết:

Hiện nay, thực hiện quy định tại Luật Đầu tư công năm 2014, Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, Luật Xây dựng năm 2014 và các nhiệm vụ được giao cho Bộ Tài chính tại các Nghị định của Chính phủ: số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng, số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng, số 42/2017/NĐ-CP ngày 5/4/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng, số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Bộ Tài chính đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật sau:


- Các Thông tư quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư công sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước: số 08/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016; số 108/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 và số 52/2018/TT-BTC ngày 24/5/2018; số 349/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 quy định về thanh toán, quyết toán nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020; số 88/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư.


- Các Thông tư quy định về quyết toán dự án hoàn thành vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn nhà nước: số 09/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016 và số 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018.


Trên tinh thần và quan điểm triệt để đơn giản hóa các thủ tục hành chính, minh bạch hóa quy trình kiểm soát thanh toán, quyết toán dự án đầu tư và trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị trong quá trình kiểm soát thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, đồng thời tạo thuận lợi và đẩy nhanh công tác quyết toán dự án hoàn thành, tính đến thời điểm hiện nay các Thông tư trên cơ bản đáp ứng được yêu cầu quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước Tuy nhiên, các văn bản nêu trên hiện còn tồn tại một số bất cập cần phải giải quyết, cụ thể như sau:


a. Đối với quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư: 


- Các Thông tư hiện hành chưa bao quát được phạm vi các dự án sử dụng vốn đầu tư công do chỉ quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư công sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, đồng thời việc quy định về quản lý thanh toán vốn đầu tư công (bao gồm cả vốn nước ngoài) đang được quy định rải rác tại các Thông tư khác nhau của Bộ Tài chính. Riêng đối với nguồn thu hợp pháp của các đơn vị được để lại cho đầu tư thì việc quản lý thanh toán còn chưa có cơ sở pháp lý chặt chẽ và chưa được quy định thống nhất theo đúng quy định đối với nguồn vốn đầu tư công tại Luật Đầu tư công.

- Theo quy định về thủ tục hành chính tại Luật Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các Thông tư bị giới hạn trong việc ban hành, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, cụ thể: văn bản quy phạm pháp luật là Thông tư không được quy định về thủ tục hành chính (Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016 của Bộ Tài chính đang quy định một số thủ tục hành chính, trong đó có 02 thủ tục hành chính về thanh toán vốn đầu tư tại Kho bạc nhà nước đã được Bộ Tài chính công bố).


- Hiện nay, đối với các công việc được thực hiện thông qua hợp đồng, các nội dung về tạm ứng, thanh toán vốn đầu tư được thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định về hợp đồng xây dựng (áp dụng đối với tất cả nguồn vốn Nhà nước). Tuy nhiên, đối với các công việc được thực hiện không thông qua hợp đồng hoặc các công việc thực hiện theo hợp đồng không phải xây dựng thì hiện chưa có văn bản pháp lý nào ở tầm Nghị định quy định cụ thể. Do vậy, việc ban hành Nghị định trong đó quy định cụ thể về nội dung tạm ứng, thanh toán đối với các công việc được thực hiện theo các hình thức khác nhau (theo hợp đồng và không theo hợp đồng; hợp đồng xây dựng và hợp đồng không xây dựng) sẽ tạo cơ sở pháp lý đầy đủ trong việc quản lý tạm ứng, thanh toán đối với các công việc trong dự án đầu tư công.


b. Đối với quy định về quyết toán dự án hoàn thành: 


Hiện nay, việc quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước được quy định tại các Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 và Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ Tài chính. Trong đó, đối với các dự án có cấu phần xây dựng, các Thông tư nêu trên được ban hành căn cứ theo các quy định của Luật Xây dựng năm 2015 và các Nghị định: số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết về chi phí đầu tư xây dựng (hiện nay đã được thay thế bởi Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ, có hiệu lực thi hành từ 01/10/2019) và số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng để làm cơ sở cho việc hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành.


Tuy nhiên, đối với các dự án không có cấu phần xây dựng thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công, Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước chưa hướng dẫn cách xác định chi phí đầu tư, hợp đồng, do vậy còn nhiều vướng mắc trong quá trình xác định chi phí, ký kết hợp đồng và hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành.

1.2. Văn bản pháp luật liên quan:

- Các Luật: Luật Đầu tư công năm 2019 (thay thế Luật Đầu tư công năm 2014, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2020); Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; Luật Xây dựng năm 2014; Luật Quy hoạch năm 2017; Luật Quản lý nợ công năm 2017; Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài năm 2009 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài năm 2017.

- Các Nghị định:


+ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.


+ Hướng dẫn Luật Xây dựng: số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 (thay thế Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015) về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng (hiện đang được Chính phủ lấy ý kiến thành viên Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung), số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 và số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 về quản lý dự án đầu tư xây dựng.


+ Hướng dẫn Luật Đầu tư công: Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công (hiện đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng, trình Chính phủ ban hành trong năm 2019).

 
+ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

+ Các Nghị định hướng dẫn Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và Luật Quản lý nợ công năm 2019 có liên quan.

2. Mục tiêu ban hành văn bản:

- Ban hành Nghị định nhằm quy định đầy đủ và toàn diện việc quản lý, thanh toán, quyết toán các nguồn nguồn đầu tư công theo quy định tại Luật Đầu tư công năm 2019 gồm: vốn ngân sách nhà nước; vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định của pháp luật.

- Ban hành văn bản quy định dưới dạng Nghị định phù hợp với quy định của Luật ban hành các văn bản quy phạm pháp luật.

II. PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA CÁC PHƯƠNG ÁN:

1. Nội dung chính sách 1 về phạm vi, đối tượng điều chỉnh: 

1.1. Xác định vấn đề bất cập:

Theo quy định tại Khoản 22 Điều 4 Luật Đầu tư công năm 2019 quy định “Vốn đầu tư công quy định tại Luật này gồm: vốn ngân sách nhà nước; vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định của pháp luật”.

Tuy nhiên, phạm vi Thông tư quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư hiện hành mới quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, được quy định phân tán tại nhiều Thông tư, tuy vậy vẫn chưa đầy đủ về phạm vi hướng dẫn theo quy định của Luật Đầu tư công, đặc biệt là vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định của pháp luật chưa có cơ sở pháp lý chặt chẽ và chưa được quy định thống nhất theo đúng quy định đối với nguồn vốn đầu tư công tại Luật Đầu tư công mà chỉ mới khuyến khích vận dụng các nguyên tắc thanh toán theo quy định tại các Thông tư quản lý, thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước.

1.2. Mục tiêu:

- Đảm bảo xác định đầy đủ các dự án thuộc phạm vi nguồn vốn đầu tư công theo quy định của Luật Đầu tư số 39/2019/QH14 đều được thực hiện thống nhất quy định về quản lý, thanh toán và quyết toán dự án.


- Tạo cơ sở pháp lý đầy đủ và toàn diện để các dự án sử dụng vốn đầu tư công (bao gồm cả nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư chưa cân đối vào ngân sách nhà nước) thực hiện các quy định về quản lý, thanh toán và quyết toán dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và Luật Ngân sách nhà nước.


1.3. Phương án giải pháp giải quyết vấn đề:


Ban hành quy định dưới dạng Nghị định của Chính phủ về quản lý, thanh toán vốn đầu tư công với phạm vi quản lý đầy đủ các nguồn vốn đầu tư công theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2019, cụ thể: trên cơ sở quy định của Luật Đầu tư công, dự thảo Nghị định dự kiến mở rộng phạm vi quy định về nội dung quản lý, thanh toán, quyết toán đối với các nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư trên cơ sở các nguyên tắc quản lý, thanh toán, quyết toán đối với nguồn ngân sách nhà nước đang được áp dụng hiện hành. Đồng thời, có tính đến các quy định mang tính đặc thù nhằm phù hợp với cơ chế tài chính của các cơ quan, tổ chức, đặc biệt là tăng tính chủ động đối với các đơn vị sự nghiệp công tự chủ chi tài chính.

1.4. Đánh giá tác động của phương án:

Nghị định ban hành không có tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng, cơ cấu phát triển kinh tế của quốc gia hoặc các bộ, ngành và địa phương, không có tác động tiêu cực đối với xã hội. Đồng thời, quy định tại Nghị định theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, góp phần tăng trưởng kinh tế theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hằng năm đối với kế hoạch vốn đầu tư công. Đối với hệ thống pháp luật, Nghị định sẽ có một số tác động như sau:


- Đối với các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước: Hiện nay, việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện theo các Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016; số 108/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 và số 52/2018/TT-BTC ngày 24/5/2018; số 349/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 quy định về thanh toán quyết toán nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020; số 88/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư, số 111/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 quy định về quản lý tài chính đối với các chương trình, dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài và số 107/2018/TT-BTC ngày 15/11/2018 quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư các dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn đầu tư công của Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các Cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài.

Việc xây dựng Nghị định trên cơ sở kế thừa các Thông tư trên sẽ góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính, không gây khó khăn và thay đổi về quy định đang áp dụng đối với các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước. Đồng thời, các thông tin quản lý, thanh toán được quy định tập trung tại một Nghị định sẽ dễ dàng cho việc áp dụng và tập huấn, tuyên truyền, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật.

- Đối với các dự án sử dụng nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư: Hiện nay việc quản lý thanh toán đối với nguồn vốn này còn chưa có cơ sở pháp lý chặt chẽ và chưa được quy định thống nhất theo đúng quy định về quản lý nguồn vốn đầu tư công theo quy định của Luật Đầu tư công. Cụ thể, một số dự án được tổng hợp, giao kế hoạch trong kế hoạch đầu tư công thực hiện theo các Thông tư về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; một số dự án lại thực hiện theo quy định về thanh toán vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư tại các Thông tư về chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước. Do vậy, việc xây dựng Nghị định để thống nhất về cách thức quản lý, thanh toán đối với các dự án trên, góp phần minh bạch, rõ ràng trong quy định của pháp luật để các Bộ, ngành, địa phương có căn cứ thực hiện. Đồng thời, đảm bảo được mục tiêu quản lý vốn đầu tư công theo quy định của Luật Đầu tư công.
1.5. Kết luận về việc lựa chọn phương án: sẽ tổng hợp sau khi có ý kiến tham gia của các đơn vị liên quan.

2. Nội dung chính sách 2 về quản lý thanh toán vốn đầu tư công (kiểm tra phân bổ, tạm ứng, thanh toán vốn):

2.1. Xác định vấn đề bất cập:


Hiện nay, việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư công đang được quy định phân tán tại nhiều Thông tư khác nhau gây khó khăn cho các đơn vị trong quá trình áp dụng thực hiện. Đồng thời, do tính hiệu lực pháp lý theo hình thức Thông tư còn bị giới hạn, vì vậy việc quy định các nội dung quản lý thanh toán, quyết toán và chế tài áp dụng đối với từng cơ quan như các Bộ, ngành và địa phương, chủ đầu tư còn nhiều hạn chế, làm giảm hiệu quả quản lý.

Mặt khác, hiện nay, đối với các công việc được thực hiện thông qua hợp đồng, các nội dung về tạm ứng, thanh toán vốn đầu tư tại các Thông tư quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước của Bộ Tài chính được thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định về hợp đồng xây dựng (áp dụng đối với tất cả nguồn vốn Nhà nước). Tuy nhiên, trong thực tế quản lý, xuất hiện những công việc được thực hiện không thông qua hợp đồng hoặc các công việc thực hiện theo hợp đồng không phải xây dựng thì hiện nay chưa có văn bản pháp lý nào ở tầm Nghị định quy định cụ thể. Do vậy, việc ban hành được Nghị định của Chính phủ về quản lý, thanh toán vốn đầu tư công trong đó quy định cụ thể về nội dung tạm ứng, thanh toán đối với các công việc được thực hiện theo các hình thức khác nhau (theo hợp đồng và không theo hợp đồng; hợp đồng xây dựng và hợp đồng không xây dựng) sẽ tạo cơ sở pháp lý đầy đủ trong việc quản lý tạm ứng, thanh toán đối với các công việc trong dự án đầu tư công.


Ngoài ra, hiện nay chưa có các quy định ở tầm Nghị định về việc kiểm tra phân bổ vốn, quy trình quản lý, thanh toán vốn phù hợp với đặc điểm của từng nguồn vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư, gây khó khăn cho cơ quan quản lý nhà nước và các đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện.

2.2. Mục tiêu:


- Quy định rõ các nguyên tắc quản lý, thanh toán vốn đầu tư công phù hợp với quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước.


- Đảm bảo có đủ cơ sở pháp lý để xác định rõ các nội dung của từng khâu trong quá trình thanh toán vốn đầu tư công từ kiểm tra phân bổ vốn, nội dung tạm ứng, thu hồi, quản lý tạm ứng và thanh toán khối lượng hoàn thành. Trong đó, quy định cụ thể nội dung công việc, hồ sơ chứng từ, chủ thể thực hiện.


- Quy định cụ thể trách nhiệm của từng cơ quan: cơ quan tài chính, Bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư, Kho bạc nhà nước trong việc thực hiện từng khâu của quá trình quản lý, thanh toán vốn đầu tư công.


2.3. Phương án giải pháp giải quyết vấn đề:

Nghị định dự kiến quy định nội dung quản lý, thanh toán phù hợp đối với từng đối tượng bao gồm:


- Quản lý, thanh toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước: với nội dung này, Nghị định tập trung vào quy định các nội dung về kiểm tra phân bổ vốn đầu tư, hồ sơ, thủ tục tạm ứng, thanh toán đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước cho các Bộ, ngành trung ương; vốn bổ sung có mục tiêu của ngân sách trung ương cho địa phương. Các quy định này được xây dựng trên cơ sở kế thừa các nội dung về quản lý, thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước hiện đang được thực hiện dưới hình thức Thông tư của Bộ Tài chính.


- Quản lý, thanh toán vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP): Phần vốn góp Nhà nước và việc sử dụng phần vốn góp của Nhà nước tham gia trong dự án PPP đang được thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 63/2018/NĐ-CP.


Phạm vi của Nghị định này chỉ quy định các nội dung về thanh toán phần vốn góp của Nhà nước tham gia bao gồm: nguyên tắc thanh toán, hồ sơ thanh toán, thời hạn tạm ứng, thanh toán đối với từng trường hợp Nhà nước tham gia dự án PPP.


- Quản lý, thanh toán nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư:
Luật Đầu tư công quy định các Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm thẩm định, phê duyệt, giao kế hoạch vốn hằng năm, phê duyệt điều chỉnh kế hoạch hằng năm nguồn vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư.


Do nguồn vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước nhưng chưa phải nguồn đưa vào trong cân đối ngân sách nhà nước. Mặt khác, nguồn thu của các đơn vị không bắt buộc phải gửi tại Kho bạc nhà nước mà có thể gửi ở các tổ chức tín dụng. Vì vậy, Nghị định dự kiến quy định nội dung kiểm tra phân bổ vốn đầu tư, quy trình quản lý, thanh toán vốn phù hợp với đặc điểm nguồn thu nêu trên.


2.4. Đánh giá tác động của phương án:


Nghị định ban hành không có tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng, cơ cấu phát triển kinh tế của quốc gia hoặc các bộ, ngành và địa phương, không có tác động tiêu cực đối với xã hội. Đồng thời, quy định tại Nghị định theo hướng thống nhất các quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư công về các nguyên tắc phù hợp với quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, góp phần tăng trưởng kinh tế theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hằng năm đối với kế hoạch vốn đầu tư công.

Cũng như nội dung chính sách 1 (nêu trên), quy định đối với nguồn vốn ngân sách nhà nước (bao gồm cả phần vốn góp của nhà nước tham gia thực hiện dự án PPP) sẽ kế thừa và phát huy những nội dung về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước đã được thực hiện hiệu quả và ổn định tại các Thông tư của Bộ Tài chính sẽ không gây khó khăn hay thay đổi về quy định đang áp dụng đối với các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước. Đồng thời, đối với nguồn vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư, Nghị định sẽ là căn cứ pháp lý đủ mạnh để cơ quan quản lý nhà nước về tài chính đầu tư có căn cứ kiểm soát quy trình quản lý, thanh toán vốn phù hợp với đặc điểm của nguồn vốn này theo quy định của Luật Đầu tư công.

Việc xây dựng Nghị định sẽ đảm bảo có đủ cơ sở pháp lý để xác định rõ các nội dung của từng khâu trong quá trình thanh toán vốn đầu tư công từ kiểm tra phân bổ vốn, nội dung tạm ứng, thu hồi, quản lý tạm ứng và thanh toán khối lượng hoàn thành. Trong đó, quy định cụ thể nội dung công việc, hồ sơ chứng từ, chủ thể thực hiện. Đồng thời, cơ quan quản lý nhà nước về tài chính đầu tư công sẽ có căn cứ, chế tài đủ mạnh (ở tầm Nghị định) về trách nhiệm của từng cơ quan: cơ quan tài chính, Bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư, Kho bạc nhà nước trong việc thực hiện từng khâu của quá trình quản lý, thanh toán vốn đầu tư công, đảm bảo hiệu quả từng đồng vốn trong việc quản lý thanh toán vốn đầu tư công hiện nay.


2.5. Kết luận về việc lựa chọn phương án: sẽ tổng hợp sau khi có ý kiến tham gia của các đơn vị liên quan.


3. Nội dung chính sách 3 về quyết toán dự án hoàn thành:


3.1. Xác định vấn đề bất cập:


Hiện nay, việc quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước được quy định tại các Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 và Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ Tài chính. Trong đó, đối với các dự án có cấu phần xây dựng, các Thông tư nêu trên được ban hành căn cứ theo các quy định của Luật Xây dựng năm 2015 và các Nghị định: số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết về chi phí đầu tư xây dựng (hiện nay đã được thay thế bởi Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ, có hiệu lực thi hành từ 01/10/2019) và số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng để làm cơ sở cho việc hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành.


Tuy nhiên, đối với các dự án không có cấu phần xây dựng thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công, Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước chưa hướng dẫn cách xác định chi phí đầu tư, hợp đồng, do vậy còn nhiều vướng mắc trong quá trình xác định chi phí, ký kết hợp đồng và hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành.

3.2. Mục tiêu:

- Quy định rõ các nguyên tắc quyết toán vốn đầu tư công phù hợp với quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và Luật Xây dựng.


- Xác định rõ các nội dung của từng khâu trong quá trình quyết toán dự án hoàn thành từ lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Quy định cụ thể nội dung công việc, hồ sơ, thẩm quyền và cách thức thực hiện, thời hạn và chi phí thực hiện.


- Quy định cụ thể trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức trong việc quyết toán dự án hoàn thành: chủ đầu tư, các nhà thầu thực hiện dự án, nhà thầu kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, cơ quan kiểm soát thanh toán, cho vay vốn đầu tư, cơ quan thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan tài chính các cấp.


3.3. Phương án giải quyết vấn đề:


Nghị định dự kiến quy định nội dung quyết toán dự án hoàn thành trong từng khâu:


- Nguyên tắc chi phí đầu tư được quyết toán, nguyên tắc quyết toán dự án hoàn thành, tiểu dự án, công trình, hạng mục công trình độc lập hoàn thành.


- Lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, bao gồm: nội dung và biểu mẫu báo cáo, hồ sơ trình cấp có thẩm quyền thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành, thời hạn nộp hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành.


- Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, bao gồm: cơ quan thẩm tra, nguyên tắc và cách thức thực hiện thẩm tra, thẩm quyền phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, hồ sơ trình phê duyệt quyết dự án hoàn thành, chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, thời gian thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.


- Chế độ báo cáo, kiểm tra, xử lý vi phạm và quyền hạn, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong quyết toán dự án hoàn thành.


3.4. Đánh giá tác động của phương án:


Nghị định ban hành không có tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng, cơ cấu phát triển kinh tế của quốc gia hoặc các bộ, ngành và địa phương, không có tác động tiêu cực đối với xã hội.


Đồng thời, việc xây dựng Nghị định sẽ đảm bảo có đủ cơ sở pháp lý để xác định rõ các nội dung của công tác quyết toán dự án hoàn thành. Trong đó, quy định rõ nội dung công việc, hồ sơ, chủ thể thực hiện, trách nhiệm của các cá nhân tổ chức, đồng thời có chế tài đủ mạnh để xử lý vi phạm quyết toán dự án hoàn thành.


3.5. Kết luận về việc lựa chọn phương án: sẽ tổng hợp sau khi có ý kiến tham gia của các đơn vị liên quan.

III. Lấy ý kiến trong quá trình thực hiện:

…


IV. Giám sát và đánh giá:

1. Cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành chính sách: Chính phủ, Bộ Tài chính, các Bộ, ngành trung ương và Ủy ban nhân dân các cấp liên quan.


2. Cơ quan giám sát, đánh giá việc thực hiện chính sách: Chính phủ, Bộ Tài chính.
BỘ TÀI CHÍNH
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